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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị
- Tên dự án: Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông xã Sơn Kim 2
      - Nguồn vốn: Theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND huyện Hương Sơn và Quyết định số 2507/QĐ- UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh
       - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 2.
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng truyền thanh trên địa bàn.
- Địa điểm cung cấp: Tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh
- Quy mô gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị truyền thanh thông minh.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả hàng hóa(1)
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	Chi phí thiết bị
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	Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh (01 máy tính).
	- Đặc điểm:  Loại CPU Intel (R) Core i5.
-  Bộ nhớ Ram: 8 GB.
-  Ổ cứng: Dung lượng SSD: 512 GB.
- Card màn hình:
+ Bộ xử lý đồ họa: NVIDIA Quadro M 2200 M.
+ Dung lượng vga: 4 G GDDR5.
+ Kiểu Card đồ họa: Card rời.
+ Màn hình: Độ lớn màn hình: 15,6 inch. Độ phân giải: FHD (1.920 x 1.080) Anti-Glare LED-Backlit.
- Thông số khác.
+ Hệ điều hành sử dụng (OS): Windows 11 Home + Office Home and Student 2021.
+ Ổ quang (Optical drive): None DVD.
+ Camera: Camera.
+ Mạng (Included Network Card): LAN GBIT 802.11 ac (2 x 2).
+ Interface Type: HDMI, BT, Thunderbolt 3, Mini Display port.
+ Slots: SD Card Slot.
+Input Devices: Backlit Keyboard.
+ Pin (Battery): Dung lượng pin (cell): > 3 Cell. Phụ kiện: Pin, sạc.
- Kiểu bàn phím: Kiểu bàn phím tiêu chuẩn.
- Chuột: Cảm ứng đa điểm
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	Thiết bị số hóa thông báo hoặc các nguồn tín hiệu âm thanh từ trực tiếp từ đài xã tới các cụm thu.
	-  Dùng để phát thanh trực tiếp.
- Tích hợp chức năng chiếm quyền ưu tiên cao nhất khi phát thông báo hoặc từ các nguồn tín hiệu âm thanh đầu vào của mico khi bật micro và chuyển lại chế độ tiếp sóng hoặc chế độ phát theo lịch trên phần mềm khi tắt mico.
-  Đặc tính kỹ thuật:
+ Loại: Micro điện dung để bàn, tần số 70 ~ 12.500 Hz; biên độ 50 mVpp. Chất lượng âm thanh rõ ràng, có khả năng điều chỉnh âm sắc (chỉnh âm lượng dải tần thấp, cao), độ khếch đại, âm lượng micro, và có khả năng tích hợp tới 88 hiệu ứng âm thanh kỹ thuật số.
+ Chất lượng âm thanh rõ ràng, có khả năng điều chỉnh dải tần.
+ Nguồn cung cấp: DC 5 V, 2 A, cấp nguồn và kết nối tín hiệu qua cổng USB type C.
+  Giao diện mạng: 10/100 M, RJ45, 1,5 KV isolation.
+ Màn hình chính: TFT 4,3", (480 x 270 điểm ảnh, 65k màu. Chức năng điều khiển số hóa tín hiệu truyền thanh.
+ Giao tiếp: Cảm ứng điện dung, giao diện tiếng Việt.
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	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông + Anten chuyên dụng
	- Kết nối mạng Internet.
+ Kết nối mạng Có dây: Ethernet (LAN/WAN).
+ Không dây: Wifi, 3G/4G sử dụng được dịch vụ của một trong các mạng MobiFone, Viettel, Vinaphone.
- Nguồn điện cung cấp: 
+ Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế: U = 90V - 240V/50H/z.
+ Có đầu chờ để lắp nguồn điện một chiều (khi mất điện) có hiệu điện thế: U = 12V – 24V.
+  Rơle bảo vệ thiết bị điện khi hiệu điện thế U < 90V hoặc U > 240V; mất pha, đứt dây trung tính...
- Tổng công suất ra loa: Từ 50W - 300W ( Giới hạn trên mở rộng).
- Thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh 02 cấp (Trung ương, cấp tỉnh)
- Bộ định tuyến không dây 4G (Nhà thầu được phép sử dụng giải pháp All-in-One với module 4G tích hợp, miễn là: Thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT. Hiệu suất và chất lượng kết nối không thấp hơn giải pháp sử dụng router 4G rời):
+ Cổng mạng có dây: Cổng LAN có dây LAN x 1; Tốc độ cổng mạng 10/100Mbps, MDI/MDIX tự động + Thẻ SIM và ăng ten Thẻ SIM/USIM.
+ Giao diện nanoSIM - 6 chân, 3V/1.8V 
+ Ăng-ten Ăng ten 4G, chuẩn SMA (Anten là 1 phần/linh kiện cấu thành nên bộ cụm thu hoàn chỉnh)
+ Đèn báo: Chỉ báo TR
- Nhiệt độ Nhiệt độ làm việc 20oC ~ + 70oC \
+ Độ ẩm Độ ẩm làm việc 10% ~ + 90% 
+ Cấp điện Điện áp 5~12VDC; Tiêu thụ Dòng trung bình: 200mA
- Băng thông:
+TDD-LTE 3GPP R9: tốc độ tải xuống 150 Mbps; Tốc độ tải lên 50 Mbps Băng tần 38/39 / 40/41
+ FDD-LTE 3GPP R9: tốc độ tải xuống 150 Mbps; Tốc độ tải lên 50 Mbps Băng tần 1/3/8 WCDMA Tốc độ tải xuống 21Mbps, tốc độ tải lên 5,76Mbps Băng tần 1/8
-TD-SCDMA: Tốc độ tải xuống 2,8 Mbps và tốc độ tải lên 2,2 Mbps Băng tần 34/ 39.
- GSM / GPRS / EDGE: Tốc độ tải xuống 384 kbps, tốc độ tải lên 128 kbps Băng tần 900/1.800 MHz.
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	Loa kèn truyền thanh 100-150W
	+ Đường kính họng loa 82 cm.
+ Chiều dài loa phóng thanh 1,9 m.
+ Điện áp input 100 V line hoặc 70 V line.
+ Trở kháng 100 V line: 200 Ω (50 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W).
+ Trở kháng 70 V line: 100 Ω (50 W), 200 Ω (25 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W).
+ Cường độ âm thanh: 111 dB (1 W, 1 m) Đáp ứng tần số 200 Hz – 6 kHz.
+ Bụi/ nước bảo vệ Ip65.
+  Nhiệt độ hoạt động từ - 15 độ C tới 200 độ C.
+ Đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu, độc quyền kiểu dáng công nghiệp, phù hợp với TCVN 6697-5:2009).
+  Phát xa 1.800 m - 2.500 m.
+ Phóng xa, không ồn, góc phát rộng, âm thanh không chói.
+ Độ bền rất cao, chịu thời tiết khắc nhiệt như bão, nắng nóng.
+ Vành loa, ống loa được làm bằng hợp kim vang, được đúc và ép thủy lực nguyên khối bảo đảm độ bền của thiết bị.
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	Loa còi phát thanh công suất 75-100 W.
	+ Đường kính họng loa 42 cm.
+Chiều dài loa phóng thanh 1,0 m.
+ Phát xa 1.000 m – 1.500 m.
+ Điện áp input 100 V line hoặc 70 V line.
+ Trở kháng 100 V line: 200 Ω (50 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W).
+ Trở kháng 70 V line: 100 Ω (50 W), 200 Ω (25 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W).
+ Cường độ âm thanh: 111 dB (1 W, 1 m).
+ Đáp ứng tần số 200 Hz – 6 kHz.
+ Bụi/ nước bảo vệ Ip65.
+ Nhiệt độ hoạt động từ - 15 độ C tới 200 độ C.
+ Phóng xa, không ồn, góc phát rộng, âm thanh không chói.
+ Độ bền rất cao, chịu thời tiết khắc nhiệt như bão, nắng nóng.
+ Vành loa, ống loa được làm bằng hợp kim vang, được đúc và ép thủy lực nguyên khối bảo đảm độ bền của thiết bị.
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	Lô phụ kiện
	- Dây điện đấu nối phòng máy: Các loại dây điện đủ các kích cỡ và tiêu chuẩn phù hợp, đầy đủ cho công tác đấu nối phòng máy.
- Dây truyền tín hiệu chuyên dụng.
- Co nhiệt: Dùng trong công tác đấu nối các loại dây điện.
- Băng keo: Dùng trong công tác đấu nối các loại dây điện
- Đinh ốc bắt loa: Dùng trong công tác đấu nối loa với thiết bị cố định trên cao.
- Zíp đấu nguồn cụm thu: Dùng trong công tác đấu nối dây điện.
- lượng đảm bảo hoàn thiện trọn gói công trình



	- Các thiết bị đảm bảo đúng yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), hàng hóa được kiểm tra, thử nghiệm tại địa điểm nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng. 
	- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm.
	- Các tài liệu hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn công nghệ mà nhà thầu đề xuất.
1.3. Các yêu cầu khác:
1.3.1 Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa:
- Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ xuất xứ, nhãn hiệu
- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%
-	Hàng hóa nhập khẩu (nhà thầu cam kết khi dự thầu và phải có tài liệu khi giao hàng):
+ Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của phòng thương mại nước sở tại, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
- Hàng hóa trong nước:  Có giấy chứng nhận ISO-9001:2015;  Có giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hay quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ KHCN cấp
- Đối với phần mềm đi kèm thiết bị: có giấy chứng nhận bản quyền phần mềm; chấp thuận  cho phép sử dụng phần mềm truyền thanh internet; Xác nhận chứng nhận an toàn thông tin của phần mềm truyền thanh; 
- Đối với cụm thu: chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất, chứng nhận hoặc kết quả thử độ bền sương muối, nhiệt độ, chống bụi nước,; đối vs loa: củ loa Có tài liệu chứng minh Mã sản phẩm HS được ban hành
- Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành hàng hóa của nhà phân phối hoặc Nhà sản xuất cấp trực tiếp cho gói thầu
- Nhà thầu cam kết hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.
1.3.2. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì
Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện hoặc trung tâm bảo hành có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu nhưbảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau:
- Thời hạn bảo hành các sản phẩm tối thiểu 24 tháng được tính kể từ khi sản phẩm được bàn giao, nghiệm thu kèm theo cam kết bảo hành, bảo trì của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đối với toàn bộ hàng hóa theo quy định của pháp luật.
- Nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật phát sinh của sản phẩm do nhà thầu cung cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về các hư hỏng, khuyết tật; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sẽ do nhà thầu chịu (nếu xác định được phần lỗi không do phía chủ đầu tư). Trong trường hợp nhà thầu không thể khắc phục, sửa chữa được mà không có lý do chính đáng được chủ đầu tư chấp thuận thì nhà thầu phải đổi sản phẩm mới 100% đúng chủng loại, cấu hình, nguồn gốc, xuất xứ... thay thế cho sản hỏng lỗi cho chủ đầu tư.
1.3.3 Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn đào tạo và chuyển giao công nghệ:
- Có quy trình về cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn đào tạo và chuyển giao công nghệ đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy
Mục 2. Bản vẽ. Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử dụng giám sát và kiểm tra.
· Kiểm tra xuất xứ, mẫu mã hàng hóa tại địa điểm giao nhận hàng.
- Nhà thầu chịu mọi chi phí kiểm tra, thử nghiệm.
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